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 Màu Sắc và Hình Dáng 
Colors and  Shapes 

 

Màu 
                 màu vàng                  màu tím 
                 màu cam                  màu nâu 
                 màu đỏ                  màu đen 
                 màu xanh lá cây                            màu trắng            
                 màu xanh da trời                  màu xám 
                 màu hồng  

 
 

 

 
 

Con heo này màu gì? 
____________________ 

 

 
 

Con voi này màu gì? 
_____________________ 

 

 
 

Trái này màu gì? 
_________________ 

 

 
 

Trăng này màu gì? 
____________________ 

 

 
 
 

Banh này màu gì? 
_____________________ 

 

 
 

Áo này màu gì? 
_________________ 

 

 
 

Trái này màu gì? 
____________________ 

 

 
 

Trái này màu gì? 
_____________________ 

 

 
 

Gỗ này màu gì? 
_________________ 
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Xe này màu gì? 
___________________________________ 

 
 
 

 
Cây này màu gì? 
______________________________ 

 

 

Hình 
 

 
 

 
 

hình tròn 

 
 
 

 
 

hình vuông 

 
 

 
 

 
hình chữ nhật 

 

 
 
 

 

hình tam giác 
 
 

 

   
 

Cái lều này là hình gì? 
____________________ 

 

 
 

Cửa sổ này là hình gì? 
_____________________ 

 

 
 
Đồng xu này là hình gì? 
___________________ 

 
 

 
 

Cái hộp này là hình gì? 
____________________ 

 

 
 
Đồng hồ này là hình gì? 

_____________________ 

 

 
 

Cửa nhà này là hình gì? 
___________________ 

 
 

 
Bản đường này là hình gì? 

________________ 

 

 
 

Cửa sổ này là hình gì? 
_________________ 

 

Em hãy vẽ hình nào em 
thích nhất. 

 

Yield 


